
 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 Số:        /SXD-QLXD Sóc Trăng, ngày 09 tháng 6 năm 2025         

 

 CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ VLXD BÁN LẺ TẠI CỬA HÀNG, 

NHÀ CUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG THỜI ĐIỂM 

THÁNG 5 NĂM 2025 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD 

ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội 

dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22 tháng 01 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Thông tư số 

13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 

14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Bảng giá vật liệu xây dựng tại địa bàn các huyện, thị xã do Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và đô thị huyện, thị xã cung cấp đến thời điểm công bố; 

Căn cứ Bảng báo giá vật liệu xây dựng của các cửa hàng, nhà cung cấp 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến thời điểm công bố; 

Sở Xây dựng công bố thông tin giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thời điểm tháng 5 năm 2025. 

* Một số nội dung cần lưu ý: 

  - Giá vật liệu trong công bố chưa bao gồm thuế VAT và là giá bình quân 

bán ra tại các cửa hàng, nhà cung cấp trên địa bàn thuộc trung tâm các huyện, 
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thị xã, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

bốc xếp đến chân công trình; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu 

đãi (nếu có), Trường hợp đã bao gồm chi phí vận chuyển sẽ được ghi chú cụ 

thể; 

- Giá vật liệu xây dựng công bố dùng để tham khảo trong việc lập và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, không 

dùng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết toán chi phí phải thực hiện phù hợp 

theo quy định pháp luật hiện hành; 

- Giá vật liệu đến hiện trường xây dựng được xác định phù hợp với công 

trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình. Giá vật liệu phải hợp lý và phù 

hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác định trên cơ sở 

báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được 

áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do địa 

phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh; 

- Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo Bảng công bố này không phù 

hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu 

xây dựng không có trong công bố thông tin giá vật liệu xây dựng của địa 

phương thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức 

giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây 

dựng (trừ những loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ 

có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công 

trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật 

liệu hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng 

tương tự đã và đang được sử dụng ở công trình khác; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi 

lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách 

nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng 

số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 

tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; 

- Khi các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khảo sát, xác định giá 

vật liệu xây dựng đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Hiện nay, do số lượng nhà cung cấp sản phẩm nhựa đường và bê tông 

nhựa nóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng còn hạn chế, vì vậy khi có nhu cầu sử 

dụng sản phẩm nhựa đường và bê tông nhựa nóng thì ngoài thông báo giá có 

trong Bảng công bố này đề nghị các đơn vị tham khảo thêm giá sản phẩm nhựa 

đường và bê tông nhựa nóng của các nhà cung cấp khác;  
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- Hiện nay, do tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu cát dùng để san 

lấp, đá xây dựng, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên tại thời điểm có 

nhu cầu tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng này áp dụng trong dự án, công 

trình, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với các cửa hàng, nhà cung cấp có tên 

trong Bảng công bố này và các đơn vị khác (nếu có) để xác định cụ thể khối 

lượng mà các đơn vị này có thể cung cấp, từ đó lựa chọn áp dụng cho phù hợp; 

- Đối với các công trình có sử dụng khối lượng cát, đá lớn, chủ đầu tư 

phải tham khảo giá tại các mỏ để lựa chọn giá phù hợp với công trình; 

- Tùy theo nhu cầu công bố thông tin giá vật liệu xây dựng hoặc chính 

sách kinh doanh mà các cửa hàng, nhà cung cấp cam kết gửi bảng báo giá đến 

Sở Xây dựng theo thời điểm hàng tháng, hàng quý hoặc cho đến khi có sự điều 

chỉnh, thay đổi về giá và chịu trách nhiệm về giá do đơn vị cung cấp. Vì vậy, đề 

nghị các đơn vị chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện khảo 

sát, xác định giá vật liệu xây dựng phải liên hệ trực tiếp các cửa hàng, nhà cung 

cấp này để được cung cấp giá vật liệu xây dựng phù hợp với thời điểm áp giá 

cũng như các chính sách bán hàng khác (nếu có). 

Trường hợp các đơn vị chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan khi 

thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu xây dựng phát hiện có một số loại vật 

liệu xây dựng trong Bảng công bố này còn chưa phù hợp với giá thị trường thì 

đề nghị cung cấp thông tin cụ thể (loại vật liệu, cửa hàng hoặc đơn vị cung cấp) 

để Sở Xây dựng xem xét, liên hệ đơn vị cung cấp giá xác minh và cập nhật kịp 

thời phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định. 

(Đính kèm phụ lục và bảng báo giá của các cửa hàng, nhà cung cấp gửi 

Sở Xây dựng đến thời điểm công bố)./. 

 

 Nơi nhận:  
- Bộ Xây dựng; 

- Website SXD; 

- Lưu: VT, QLXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 Mã Phương Khanh 
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